
Tên đơn vị/Đ.Lý: UBND xã Sơn Tân
Mã đơn vị/Đ.Lý: …..........MS thuế: ........ DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Địa chỉ: Sơn Tân, Sơn Tây, Q.Ngãi Số:…… tháng 04 năm 2025
Đện thoại: …..................... Email: …........
Đối tượng tham gia: Thành viên hộ DTTS Mã đối tượng ………………………………. Lương cơ sở: 2.340.000 đồng
     Nguồn đóng: Cơ quan Tài chính Tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định 100%

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Địa chỉ
(Thôn)

Nơi đăng ký
KCB ban đầu

Ngày
biên lai

Tiền
lương

hưu, trợ
cấp TN,

TS

Hỗ trợ thêm Thời gian
tham gia

Ghi chúNSĐP Khác Từ
tháng

Số
tháng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Tăng: 3

I.1 Người tham gia
I.2 Tiền lương
1 Đinh Thị Lệ 5120798338 18/10/2003 Nữ Ra Nhua

TYT xã Sơn Tân

4/2025 9 Đ V Thành
2 Đinh Thị Linh 8/2/2004 Nữ Tà Dô 4/2025 9 Đ V Trăm
3 Đinh Minh Hoàng 5121706494 3/10/2018 Nam Tà Dô 4/2025 9 Đ V Thê
4 Đinh Thị Múc 5120799695 8/9/2005 Nữ Tà Dô 4/2025 9 Đ V Đoàn

Cộng tăng: 4
II Giảm: 0

II.1 Người tham gia
II.2 Tiền lương

Cộng giảm: 0

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp mới: 4
Sơn Tân, ngày      tháng 04 năm 2025 Sơn Tân, ngày 22 tháng 4 năm 2025

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Đạt
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Tên đơn vị/Đ.Lý: UBND xã Sơn Tân
Mã đơn vị/Đ.Lý: …..........MS thuế: ........ DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Địa chỉ: Sơn Tân, Sơn Tây, Q.Ngãi Số:…… tháng 04 năm 2025
Đện thoại: …..................... Email: …........
Đối tượng tham gia: Thành viên hộ Người kinh Mã đối tượng ………………………………. Lương cơ sở: 2.340.000 đồng
     Nguồn đóng: Cơ quan Tài chính Tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định 100%

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Địa chỉ
(Thôn)

Nơi đăng ký
KCB ban đầu

Ngày
biên lai

Tiền
lương

hưu, trợ
cấp TN,

TS

Hỗ trợ thêm Thời gian
tham gia

Ghi chúNSĐP Khác Từ
tháng

Số
tháng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Tăng: 6

I.1 Người tham gia
I.2 Tiền lương
1 Ngô Văn Trường 5109003990 05/01/1979 Nam Bãi Màu TYT xã Sơn Tân 4/2025 9 N V Trường
2 Trần Thị Đủ 20/12/1970 Nữ Ra Nhua TYT xã Sơn Tân 4/2025 9

T T Đủ3 Nguyễn Hồng Vũ 17/10/1995 Nam Ra Nhua TYT xã Sơn Tân 4/2025 9
4 Nguyễn Thị Ánh 26/11/1998 Nữ Ra Nhua TYT xã Sơn Tân 4/2025 9
5 Nguyễn Lê Bảo Hân 10/01/2018 Nữ Ra Nhua TYT xã Sơn Tân 4/2025 9 N Thanh Tùng
6 Trần Hoàng Huy 5120793123 18/09/1997 Nam Ra Nhua TYT xã Sơn Tân 4/2025 9 T Ngọc Hoàng

Cộng tăng: 6
II Giảm: 0

II.1 Người tham gia
II.2 Tiền lương

Cộng giảm: 0

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp mới: 6
Sơn Tân, ngày     tháng 04 năm 2025 Sơn Tân, ngày 22 tháng 4 năm 2025

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Đạt
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